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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt

Nam

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy định về quyền lập Hội;

Căn cứ Nghị đinh của Chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003 quy định về tổ

chức, hoạt động và quản lý Hội;

Xét đề nghị của Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam và của Vụ trưởng

Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam đã được

Đại hội lần thứ V thông qua ngày 10 tháng 05 năm 2002.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ

chức phi chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết

định này./.

 

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI)
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HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ngày

13/04/2005

về việc phê duyệt Điều lệ Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam)

Chương I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi:

Tên hội là: Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam.

Tên tiếng Anh: ASSOCIATION UNIVERSITY SPORTS OF VIETNAM.

Tên gọi tắt là: AUSV.

Biểu tượng của Hội là chữ "U" nghiêng ba nét theo hình một nửa sân vận động, phía

trên là quốc kỳ Việt Nam (có mẫu kèm theo).

Điều 2. Tôn chỉ mục đích:

Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức

thể thao quần chúng, tự nguyện của sinh viên, học sinh và cán bộ đang học tập,

công tác trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề,

các cơ quan quản lý và nghiên cứu giáo dục. Hoạt động của Hội nhằm tuyên truyền

vận động, tổ chức và hướng dẫn cán bộ, học sinh, sinh viên tham gia tập luyện thể

dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, thể lực và nâng cao thành tích thể thao nhằm góp

phần phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 3. Tổ chức hoạt động:

Hội hoạt động tuân thủ đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, theo Nghị

định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ

chức hoạt động và quản lý Hội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài

khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng nhà nước, trụ sở đặt tại Hà Nội.

Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam được gia nhập các tổ chức quốc

tế và khu vực về lĩnh vực thể dục thể thao sinh viên, học sinh theo quy định của pháp

luật.



Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực hoạt động của

Hội và được sự phối hợp và tạo điều kiện hoạt động của Uỷ ban Thể dục thể thao,

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam và các Bộ, ngành

liên quan.

Điều 4. Tham gia hợp tác quốc tế

Hội tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động của mình theo

đúng quy định của pháp luật và là thành viên chính thức của:

- Liên đoàn Thể thao Đại học thế giới (Federation International Sports University viết

tắt là FISU).

- Liên đoàn Thể thao Đại học Châu Á (Asian University Sports Fédération, viết tắt là

AUSF).

- Hội đồng Thể thao Đại học Đông Nam Á (Asean University Sports Council, viết tắt

là AUSC).

- Uỷ ban Olympic quốc gia Việt Nam và có mối quan hệ với các Liên đoàn của các

môn thể thao trong nước.

Chương II

NHIỆM VỤ

Điều 5. Nhiệm vụ chung của Hội là:

1. Tập hợp, vận động, đoàn kết, tuyên truyền giáo dục hội viên và quần chúng về

quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối, chính sách Nhà nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về công tác và hoạt động thể dục thể thao.

2. Động viên, tổ chức và hướng dẫn hội viên và mọi đối tượng trong ngành giáo dục

và đào tạo tham gia tập luyện và thi đấu thể thao trong các tổ chức cơ sở Hội để

phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

3. Có kể hoạch và định kỳ tổ chức các hoạt động thể dục thể thao các giải vô địch

từng môn thể thao, Đại hội thể dục thể thao sinh viên, học sinh chuyên nghiệp ở cơ

sở, khu vực trường và Đại hội thể dục thể thao sinh viên, học sinh chuyên nghiệp

toàn quốc.



4. Tham gia tích cực vào công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên

thể dục thể thao của ngành. Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng

có hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý huấn luyện viên, trọng tài và hướng dẫn viên thể

thao nghiệp dư của Hội.

5. Phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện

các đội tuyển về các môn thể thao của Hội, đào tạo và bồi dưỡng các vận động viên

có thành tích thể thao cao để đáp ứng nhiệm vụ thi đấu trong và ngoài nước.

6. Tham gia công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật về thể dục thể thao của

ngành nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục thể chất và thể thao cho sinh viên,

học sinh các trường.

7. Nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan chức năng có kiến nghị với Nhà nước về

chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển tài năng thể dục thể thao trong học

sinh và sinh viên. Hội đại diện, bảo vệ và phục vụ quyền lợi chính đáng của hội viên

trong quá trình tham gia tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

8. Tổ chức mối quan hệ đối ngoại của Hội với các tổ chức thể thao đại học của các

nước trên thế giới theo quy định của pháp luật nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự

hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực

thể thao đại học và chuyên nghiệp.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 6. Hội viên

Hội viên bao gồm: Công dân Việt Nam đang học tập, công tác tại các trường đại học,

cao đẳng, trung học chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập; cán bộ giáo dục và

quản lý giáo dục.

Các sinh viên có quốc tịch nước ngoài đang học tập tại Việt Nam, nếu có nguyện

vọng và tuân thủ Điều lệ này thì được kết nạp là Hội viên liên kết.

Những cá nhân, tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp có nhiều đóng góp, ủng hộ, tạo

điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động và nếu có nguyện vọng thì được Hội công

nhận là hội viên hoặc tổ chức tài trợ của Hội.



Cán bộ quản lý các cấp của Hội và cộng tác viên tích cực của Hội khi chuyển sang

lĩnh vực công tác khác hoặc nghỉ hưu đều được coi là hội viên danh dự và được ghi

tên trong sổ truyền thống của các cấp Hội.

Điều 7. Hội viên có nghĩa vụ:

1. Tích cực tham gia các hoạt động của Hội, chấp hành Điều lệ Hội và đóng hội phí

đều đặn.

2. Tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, rèn luyện thân thể

theo lứa tuổi để củng cố và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực, đồng thời phấn

đấu để nâng cao thành tích các môn thể thao nhằm phục vụ tốt cho học tập giảng

dạy, công tác, lao động và góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ trong tập luyện, thi đấu và giữ gìn

phẩm chất đạo đức của người hội viên.

4. Tham gia luyện tập và sinh hoạt đều ở một cơ sở Hội, đồng thời có trách nhiệm

giúp đỡ các hội viên khác hoàn thiện về kỹ thuật và nâng cao thành tích các môn thể

thao và các mặt khác.

5. Thường xuyên tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội và phát triển hội viên mới.

Điều 8. Hội viên có quyền:

1. Tham gia ý kiến bàn bạc và biểu quyết các công việc của Hội.

2. Bầu cử, đề cử và ứng cử, tuyên truyền giới thiệu người gia nhập Hội.

3. Được ưu tiên sử dụng sân bãi và các phương tiện, dụng cụ thể dục thể thao do

Hội hoặc các cơ sở Hội quản lý. Được tham gia tập luyện và thi đấu trong các đội

tuyển của Hội về các môn thể dục thể thao theo khả năng và thành tích.

4. Được giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để luyện tập, thi đấu phát triển tài năng thể

dục thể thao, tìm hiểu, học hỏi và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể

thao.

5. Được Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp trong hoạt động thể dục thể

thao.

6. Được quyền ra khỏi Hội.


